Phụ lục III
BẢNG VIẾT TẮT (KÝ HIỆU) TÊN ĐƠN VỊ SOẠN THẢO VĂN BẢN
(Kèm theo Quy định về công tác văn thư, lưu trữ ban hành 
tại Quyết định số1445/QĐ-ĐHNN ngày 01tháng11 năm 2011
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN)

	STT
	Tên đơn vị
	Chữ viết tắt (ký hiệu)

	1. 
	Phòng Hành chính - Tổng hợp
	HCTH

	2. 
	Phòng Tổ chức - Cán bộ
	TCCB

	3. 
	Phòng Đào tạo
	ĐT

	4. 
	Phòng Khoa học - Công nghệ
	KHCN

	5. 
	Phòng Chính trị - Công tác HSSV
	CTHSSV

	6. 
	Phòng Hợp tác Quốc tế
	HTQT

	7. 
	Phòng Tài chính - Kế toán
	TCKT

	8. 
	Phòng Quản trị
	QT

	9. 
	Ban Thanh tra
	TTr

	10. 
	Trung tâm Giáo dục Quốc tế
	GDQT

	11. 
	Trung tâm Nghiên cứu giáo dục Ngoại ngữ và Kiểm định chất lượng
	KĐCL

	12. 
	Trung tâm Đào tạo từ xa và Bồi dưỡng giáo viên
	ĐTTX

	13. 
	Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ thông tin vào dạy - học ngoại ngữ
	CNTT

	14. 
	Khoa Tại chức
	KTC

	15. 
	Khoa Sau đại học
	SĐH

	16. 
	Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ
	PTCNN

	17. 
	Khoa Sư phạm tiếng Anh
	SPTA

	18. 
	Khoa Tiếng Anh
	KTA

	19. 
	Khoa NN&VH các nước nói tiếng Anh
	CNNTA

	20. 
	Khoa NN&VH Nga
	KN

	21. 
	Khoa NN&VH Pháp
	KP

	22. 
	Khoa NN&VH Trung Quốc
	KTQ

	23. 
	Khoa NN&VH Phương Tây
	KPT

	24. 
	Khoa NN&VH Phương Đông
	KPĐ


